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HƯỚNG DẪN
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 163/2013/TTLT-BTC-BNV NGÀY 15/11/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VÀ BỘ NỘI VỤ
Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước;
Căn cứ Thông báo số 19-TB/BCS ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về kết luận phiên họp tháng 01/2017;
Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trường, phụ trách kế toán trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, như sau:
I. Đối tượng áp dụng
1. Các Sở, cơ quan ngang sở cấp tỉnh và đơn vị trực thuộc;
2. Các đơn vị sự nghiệp công lập được nhà nước đảm bảo một phần hoặc toàn bộ kinh phí;
3. Các tổ chức Hội đặc thù cấp tỉnh;
4. Văn phòng HĐND tỉnh;
5. UBND cấp huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc;
6. Ban Quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí ngân sách nhà nước;
7. Văn phòng Tỉnh ủy;
8. Các Ban Xây dựng Đảng cấp tỉnh, tổ chức Chính trị - Xã hội cấp tỉnh;
9. Các Ban Xây dựng Đảng cấp huyện, tổ chức Chính trị - Xã hội cấp huyện;
10. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các cơ quan, đơn vị nêu trên và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan.
II. Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng, bố trí phụ trách kế toán
Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng, bố trí phụ trách kế toán thực hiện theo hướng dẫn tại Chương II của Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ. Trong đó lưu ý một số nội dung sau:
1. Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng
- Người được bổ nhiệm kế toán trưởng, bố trí phụ trách kế toán phải là công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước (trừ đơn vị kế toán là các Ban Quản lý dự án).
- Đối với đơn vị kế toán cấp tỉnh, người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán trở lên; đơn vị kế toán ở cấp còn lại phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán trở lên.
- Đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ đại học trở lên phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 02 năm trở lên. Đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán trung cấp hoặc cao đẳng phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 03 năm trở lên.
- Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Bố trí người làm kế toán trưởng
Các đơn vị kế toán quy định tại mục I, Hướng dẫn này phải bố trí người làm kế toán trưởng.
3. Tiêu chuẩn, điều kiện bố trí phụ trách kế toán
- Các đơn vị kế toán chưa có người đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng thì phải bố trí người phụ trách kế toán (trừ đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn) với thời hạn tối đa là một (01) năm tài chính, sau đó phải bổ nhiệm người làm kế toán trưởng theo quy định.
- Các đơn vị kế toán thuộc vùng sâu, vùng xa theo quy định của pháp luật được kéo dài thời gian phụ trách kế toán nhưng phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan tài chính đồng cấp.
- Các đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn không bị hạn chế về thời gian phụ trách kế toán.
III. Hồ sơ, thủ tục, thời hạn và thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, bố trí phụ trách kế toán
1. Về hồ sơ, thủ tục
Thực hiện theo Điều 10 và Điều 11, Điều 12 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 cua Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.
2. Về thẩm quyền
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng đối với các sở và cơ quan ngang sở, các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban quản lý dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, Văn phòng Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.
Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính; sau khi thẩm định (thời gian tối đa là 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ), nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, Sở Nội vụ, Sở Tài chính thống nhất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm.
- Trường hợp chưa có người đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng của cơ quan, đơn vị thì Giám đốc sở và cơ quan ngang sở, Thủ trưởng các các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh, ban quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí phụ trách kế toán.
Đối với việc bố trí phụ trách kế toán: Người đại diện pháp luật của đơn vị quyết định việc bố trí phụ trách kế toán của đơn vị mình (trừ các đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn).
- Giám đốc các sở và cơ quan ngang sở, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, các Hội đặc thù cấp tỉnh, bổ nhiệm kế toán trưởng của các đơn vị trực thuộc, Thủ trưởng các ban xây dựng Đảng cấp tỉnh bổ nhiệm kế toán trưởng của đơn vị sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ và Sở Tài chính.
- Đối với Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, việc bổ nhiệm kế toán trưởng do Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng các đơn vị thu chi ngân sách nhà nước cấp huyện, kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, thành phố; các ban Xây dựng Đảng cấp huyện và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, (bao gồm cả các tổ chức hội đặc thù và ban quản lý dự án trực thuộc UBND các huyện, thành phố quản lý).
Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán gửi Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch; sau khi thẩm định (thời gian tối đa là 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ), nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, Phòng Nội vụ thống nhất với Phòng Tài chính-Kế hoạch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán của các đơn vị thuộc huyện, thành phố.
3. Thủ tục ký hợp đồng thuê người làm kế toán trưởng
Trường hợp thuê người làm kế toán trưởng: thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.
4. Thủ tục miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán, chấm dứt hợp đồng với người được thuê làm kế toán trưởng
- Cấp nào bổ nhiệm kế toán trưởng, bố trí phụ trách kế toán thì cấp đó có quyền miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán.
- Thủ tục miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán thực hiện như thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng, thủ tục bố trí phụ trách kế toán.
- Người được thuê làm kế toán trưởng nếu vi phạm các quy định trong hợp đồng thì bị chấm dứt hợp đồng thuê làm kế toán trưởng. Thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê làm kế toán trưởng thực hiện như thủ tục ký hợp đồng thuê làm kế toán trưởng.
IV. Về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng và phụ trách kế toán
1. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị quy định tại mục I Hướng dẫn này được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,2 so với mức lương cơ sở.
2. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các xã, phường, thị trấn được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,1 so với mức lương cơ sở.
3. Người được bố trí phụ trách kế toán ở các đơn vị quy định tại mục I Hướng dẫn này được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,1 so với mức lương cơ sở.
V. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính
- Thẩm định hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng các sở và cơ quan ngang sở, các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban quản lý dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, Văn phòng Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
- Thẩm định hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh trình Chủ tịch HĐND tỉnh quyết định.
- Cho ý kiến đối với việc bổ nhiệm kế toán trưởng do Giám đốc Sở và cơ quan ngang Sở, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh và Thủ trưởng các tổ chức Hội đặc thù cấp tỉnh, Thủ trưởng các ban Đảng cấp tỉnh bổ nhiệm trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của đơn vị.
2. Các sở và cơ quan ngang sở, các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban quản lý dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, các ban Xây dựng Đảng cấp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh
- Đối với bổ nhiệm kế toán trưởng: Các cơ quan, đơn vị lập hồ sơ của công chức, viên chức đủ điều kiện tiêu chuẩn được lựa chọn bổ nhiệm kế toán trưởng gửi Sở Tài chính thống nhất ý kiến. Sau khi có ý kiến của Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
- Đối với bổ nhiệm kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc: Các sở, cơ quan ngang sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xem xét điều kiện, tiêu chuẩn của công chức, viên chức được lựa chọn, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Giám đốc sở và cơ quan ngang sở, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp đó bổ nhiệm kế toán trưởng của đơn vị (Sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ, Sở Tài chính). Thực hiện các quy trình, thủ tục bố trí phụ trách kế toán đối với những người chưa đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc.
- Đối với việc bổ nhiệm kế toán trưởng của các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy: Xem xét điều kiện, tiêu chuẩn của công chức, viên chức được lựa chọn, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình thủ trưởng các đơn vị đó bổ nhiệm kế toán trưởng của đơn vị (Sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ, Sở Tài chính). Thực hiện các quy trình, thủ tục bố trí phụ trách kế toán đối với những người chưa đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng tại đơn vị.
3. UBND các huyện, thành phố
- Chỉ đạo Phòng Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn có văn bản đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán của đơn vị gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố thống nhất ý kiến.
- Sau khi có ý kiến của Phòng Tài chính - Kế hoạch, các đơn vị hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị thu chi ngân sách nhà nước cấp huyện, kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, thành phố; các ban Xây dựng Đảng cấp huyện và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, (bao gồm cả các tổ chức hội đặc thù và ban quản lý dự án trực thuộc UBND các huyện, thành phố quản lý), trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của đơn vị.
Các nội dung khác thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.
Căn cứ Hướng dẫn này, các sở, cơ quan ngang sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh; các ban Xây dựng Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tài chính, Sở Nội vụ để hướng dẫn hoặc tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết./.
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